	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NỘI VỤ


	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂU TỔNG HỢP
Việc thực hiện báo cáo tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ 

của các Sở, ngành, địa phương (từ tháng 11/2014 – 02/2015)

	Stt
	Cơ quan
	Có báo cáo tháng 11/2014
	Có báo cáo 

tháng 12/2014
	Có báo cáo 

tháng 01/2015
	Có báo cáo 

tháng 02/2015

	1
	Sở Nội vụ
	X
	X
	X
	X

	2
	Sở Tài chính
	
	
	
	

	3
	Sở Tư pháp
	X
	X
	X
	X

	4
	Sở Y tế
	X
	X
	
	

	5
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	X
	
	

	6
	Sở Công Thương
	X
	Không phát sinh yêu cầu phối hợp

	7
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	X
	X
	X
	X

	8
	Sở Xây dựng
	
	X
	X
	X

	9
	Sở Giao thông -Vận tải
	
	
	
	

	10
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	X
	
	

	11
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	

	12
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	

	13
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	X
	
	
	

	14
	Sở Khoa học và Công nghệ
	X
	X
	
	

	15
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	X
	
	

	16
	Sở Ngoại vụ
	
	
	
	

	17
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	

	18
	Ban Dân tộc
	
	
	
	

	19
	Văn phòng UBND tỉnh
	X
	Không phát sinh yêu cầu phối hợp

	20
	Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong
	X
	
	
	

	21
	Cục Thuế tỉnh
	X
	X
	X
	X

	22
	Cục Hải quan tỉnh
	
	
	
	

	23
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh
	
	
	
	

	24
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	
	
	
	

	25
	Ngân hàng Nhà nước tỉnh
	
	
	
	

	26
	Công an tỉnh
	
	
	
	

	27
	UBND thành phố Nha Trang
	
	X
	X
	X

	28
	UBND thành phố Cam Ranh
	
	
	X
	X

	29
	UBND huyện Diên Khánh
	X
	
	
	

	30
	UBND huyện Khánh Sơn
	
	
	
	

	31
	UBND huyện Khánh Vĩnh
	
	
	
	

	32
	UBND huyện Cam Lâm
	
	
	
	

	33
	UBND thị xã Ninh Hòa
	X
	X
	X
	

	34
	UBND huyện Vạn Ninh
	
	
	
	

	
	
	12 cơ quan
	12 cơ quan


	08 cơ quan
	05 cơ quan
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